	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN MỘC CHÂU
	Phụ lục số 01

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 13/7/2011 của HĐND huyện Mộc Châu)

	 

	Phần thu
	 Tổng số 
	 Thu 
NS cấp tỉnh 
	 Thu 
NS cấp huyện 
	 Thu 
NS cấp xã 
	Phần chi
	 Tổng số 
	 Chi 
NS cấp tỉnh 
	 Chi 
NS cấp huyện 
	 Chi 
NS cấp xã 

	 
	    419.576.331.283 
	                -   
	  411.029.841.219 
	   76.575.969.064 
	Tổng số chi
	  405.615.418.750 
	                  -   
	   400.526.410.200 
	     73.118.487.550 

	A. Tổng thu cân đối ngân sách
	    419.576.331.283 
	                -   
	  411.029.841.219 
	   76.575.969.064 
	A. Tổng số chi cân đối ngân sách
	  405.615.418.750 
	                  -   
	   400.526.410.200 
	     73.118.487.550 

	1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100%
	          37.937.134.054 
	 
	        33.577.499.854 
	         4.359.634.200 
	1. Chi đầu tư phát triển
	        35.214.468.000 
	 
	         32.459.615.000 
	           2.754.853.000 

	2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %
	                               -   
	 
	 
	 
	 Trong đó:   Chi đầu tư XDCB
	 
	 
	 
	 

	3. Thu kết dư ngân sách năm trước
	          10.174.559.629 
	 
	          7.492.986.065 
	         2.681.573.564 
	 + Chi từ nguồn vốn huy động
	 
	 
	 
	 

	4. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang
	          28.189.740.100 
	 
	        26.684.457.800 
	         1.505.282.300 
	 + Chi ĐT và hỗ trợ các doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	5. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	        343.274.897.500 
	                -   
	      343.274.897.500 
	       68.029.479.000 
	2. Chi thường xuyên
	      336.597.188.800 
	 
	       268.375.152.100 
	         68.222.036.700 

	Trong đó:
	                               -   
	 
	 
	 
	3. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	        68.029.479.000 
	 
	         68.029.479.000 
	 

	 + Bổ sung cân đối ngân sách
	 
	 
	      293.756.329.400 
	       52.115.400.000 
	4. Chi chuyển nguồn sang năm sau
	        31.966.511.950 
	 
	         30.737.914.100 
	           1.228.597.850 

	 + Bổ sung có mục tiêu
	 
	 
	        49.518.568.100 
	       15.914.079.000 
	5. Chi kết dư ngân sách sang năm sau
	                              -   
	 
	 
	 

	Kết dư NS năm quyết toán
	 
	 
	 
	 
	6. Chi dự phòng ngân sách
	          1.837.250.000 
	 
	              924.250.000 
	              913.000.000 

	B. Các khoản thu để lại đơn vị 
quản lý chi qua NSNN
	                               -   
	 
	 
	 
	B. Các khoản thu để lại đơn vị 
quản lý chi qua NSNN
	    13.960.912.533 
	 
	      10.503.431.019 
	        3.457.481.514 

	Ghi chú: 
 - Kết dư ngân sách huyện:        10.503.431.019  đồng 

 - Kết dư ngân sách xã:                3.457.481.514  đồng 


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU
	Phụ lục số 02

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 13/7/2011
 của HĐND huyện Mộc Châu)

	Đơn vị tính: đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán
 năm 2010
	Quyết toán 
năm 2010
	 So sánh 
QT/DT (%) 

	A
	Thu ngân sách Huyện
	  417.974.197.229 
	   419.576.331.283 
	         100,4 

	1
	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp
	    30.185.000.000 
	     37.937.134.054 
	         125,7 

	 
	 - Các khoản thu ngân sách cấp huyện
	       26.994.410.000 
	        33.577.499.854 
	 

	 
	 - Các khoản thu NS cấp xã
	         3.190.590.000 
	          4.359.634.200 
	 

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
	  343.274.897.500 
	   343.274.897.500 
	         100,0 

	 
	 - Bổ sung cân đối
	     293.756.329.400 
	      293.756.329.400 
	 

	 
	 - Bổ sung có mục tiêu bằng vốn trong nước
	       49.518.568.100 
	        49.518.568.100 
	 

	 
	 - Bổ sung khác ngoài dự toán
	 
	 
	 

	3
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
	    28.189.740.100 
	     28.189.740.100 
	 

	4
	Các khoản thu quản  lý qua NSNN
	      6.150.000.000 
	 
	 

	5
	Thu kết dư ngân sách năm trước
	      8.249.559.629 
	       8.249.559.629 
	 

	6
	Nguồn tăng thu năm 2009 để CCTL
	      1.925.000.000 
	       1.925.000.000 
	 

	B
	Chi ngân sách Huyện
	  417.974.197.229 
	   405.615.418.750 
	           97,0 

	1
	Chi đầu tư phát triển
	       52.266.500.000 
	        35.214.468.000 
	 

	2
	Chi thường xuyên
	     360.243.697.229 
	      336.597.188.800 
	 

	3
	Dự phòng
	         5.464.000.000 
	          1.837.250.000 
	 

	4
	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
	 
	        31.966.511.950 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN MỘC CHÂU
	Phụ lục số 03

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 13/7/2011

 của HĐND huyện Mộc Châu)



	Đơn vị tính: đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán
 năm 2010
	Quyết toán 
năm 2010
	So sánh 
QT/DT (%)

	A
	Ngân sách cấp Huyện
	 
	 
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách cấp Huyện
	  410.596.751.365 
	  411.029.841.219 
	          100,1 

	1
	Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp
	     26.994.410.000 
	     33.577.499.854 
	          124,4 

	 
	 - Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100%
	 
	 
	 

	 
	 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %
	 
	 
	 

	2
	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
	   343.274.897.500 
	   343.274.897.500 
	              100 

	 
	 - Bổ sung cân đối
	   293.756.329.400 
	   293.756.329.400 
	              100 

	 
	 - Bổ sung có mục tiêu
	     49.518.568.100 
	     49.518.568.100 
	              100 

	 
	 - Bổ sung khác ngoài dự toán
	                          -   
	                          -   
	 

	3
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
	     26.684.457.800 
	     26.684.457.800 
	 

	4
	Các khoản thu quản  lý qua NSNN
	       6.150.000.000 
	                          -   
	 

	5
	Thu kết dư ngân sách năm 2009
	       5.567.986.065 
	       5.567.986.065 
	 

	6
	Nguồn tăng thu năm 2009 để CCTL
	       1.925.000.000 
	       1.925.000.000 
	 

	II
	Chi ngân sách cấp Huyện
	  410.596.751.365 
	  400.526.410.200 
	            97,5 

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp
(Không kể bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn)
	   342.567.272.365 
	   332.496.931.200 
	                97 

	2
	Bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	     68.029.479.000 
	     68.029.479.000 
	              100 

	 
	 - Bổ sung cân đối
	     52.115.400.000 
	     52.115.400.000 
	              100 

	 
	 - Bổ sung có mục tiêu
	     15.914.079.000 
	     15.914.079.000 
	              100 

	 
	Trong đó: vốn XDCB ngoài nước
	 
	 
	 

	B
	Ngân sách cấp xã
	 
	 
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách xã:
	    75.406.924.864 
	    76.575.969.064 
	             102 

	1
	 - Thu trên địa bàn
	       3.190.590.000 
	       4.359.634.200 
	 

	2
	 - Thu kết dư ngân sách năm trước
	       2.681.573.564 
	       2.681.573.564 
	 

	3
	 - Thu chuyển nguồn NS năm trước
	       1.505.282.300 
	       1.505.282.300 
	 

	4
	Bổ sung từ ngân sách cấp Huyện
	     68.029.479.000 
	     68.029.479.000 
	              100 

	 
	 - Bổ xung cân đối
	     52.115.400.000 
	     52.115.400.000 
	 

	 
	 - Bổ sung có mục tiêu
	     15.914.079.000 
	     15.914.079.000 
	 

	II
	Chi ngân sách cấp xã
	    75.406.924.864 
	    73.118.487.550 
	               97 


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN MỘC CHÂU
	Phụ lục số 05

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 13/7/2011 của HĐND huyện Mộc Châu)




	STT
	Nội dung
	Dự toán năm 2010
	Quyết toán năm 2010
	So sánh (%) 

	
	
	Tổng số 
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	Quyết toán/dự toán

	
	
	
	NS 
cấp tỉnh
	NS 
huyện
	
	NS 
cấp tỉnh
	NS 
huyện
	Tổng
 số
	NS 
cấp tỉnh
	NS 
huyện

	 
	Tổng số Chi ngân sách
	    417.974.197.229 
	                          
	   417.974.197.229 
	   405.615.418.750 
	                       
	    405.615.418.750 
	            97 
	 
	           97 

	I
	Chi đầu tư phát triển
	          52.266.500.000 
	 
	     52.266.500.000 
	     35.214.468.000 
	 
	      35.214.468.000 
	            67 
	 
	           67 

	1
	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề
	                                -   
	 
	 
	                              -   
	 
	 
	             -   
	 
	 

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             -   
	 
	 

	II
	Chi thường xuyên
	    360.243.697.229 
	 
	   360.243.697.229 
	   336.597.188.800 
	 
	    336.597.188.800 
	            93 
	 
	           93 

	1
	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề
	                                -   
	 
	 
	 
	 
	 
	             -   
	 
	 

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             -   
	 
	 

	III
	Dự phòng
	         5.464.000.000 
	 
	       5.464.000.000 
	       1.837.250.000 
	 
	         1.837.250.000 
	            34 
	 
	           34 

	IV
	Chi chuyển nguồn ngân sách
 sang năm sau
	 
	 
	 
	     31.966.511.950 
	 
	      31.966.511.950 
	 
	 
	 

	V
	Chi kết dư NS sang năm sau
	 
	 
	 
	                              -   
	 
	                                -   
	 
	 
	 


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN MỘC CHÂU
	Phụ lục số 06

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, NS XÃ NĂM 2010

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 13/7/2011 của HĐND huyện Mộc Châu)


	Đơn vị tính: đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán năm
	Quyết toán năm
	So sánh  (%)

	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	Quyết toán/ dự toán

	
	
	
	cấp
 huyện
	cấp xã
	
	cấp
 huyện
	cấp xã
	Tổng
 số
	cấp 
huyện
	cấp xã

	 
	Tổng số Chi ngân sách
	  417.974.197.229 
	  410.596.751.365 
	  75.406.924.864 
	  405.615.418.750 
	  400.526.410.200 
	  73.118.487.550 
	         97 
	           98 
	      97 

	I
	Chi đầu tư phát triển
	    52.266.500.000 
	     38.191.500.000 
	  14.075.000.000 
	    35.214.468.000 
	    32.459.615.000 
	    2.754.853.000 
	         67 
	           85 
	 

	1
	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề
	                             -   
	 
	 
	                             -   
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chi thường xuyên
	  360.243.697.229 
	  367.854.251.365 
	  60.418.924.864 
	  336.597.188.800 
	  336.404.631.100 
	  68.222.036.700 
	         93 
	           91 
	    113 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Dự phòng
	      5.464.000.000 
	       4.551.000.000 
	        913.000.000 
	      1.837.250.000 
	          924.250.000 
	        913.000.000 
	         34 
	           20 
	    100 

	IV
	Chi chuyển nguồn ngân sách
 sang năm sau
	                             -   
	 
	 
	    31.966.511.950 
	    30.737.914.100 
	    1.228.597.850 
	 
	 
	 

	Ghi chú:
 - Dự toán: Tổng chi thường xuyên: 360.243.697.229 đồng không bao gồm chi trợ cấp cân đối NS cấp huyện cho NS cấp xã: 68.029.479.000 đồng

 - Quyết toán: Tổng chi thường xuyên: 336.597.188.800 đồng không bao gồm chi trợ cấp cân đối NS cấp huyện cho NS cấp xã: 68.029.479.000 đồng
Lý do: Số tiền: 68.029.479.000 đồng đã nằm trong khoản chi của ngân sách huyện chi trợ cấp cân đối ngân sách cấp xã


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU
	Phụ lục số 10

QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2010 CỦA CÁC XÃ, THỊ TRẤN

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 13/7/2011 của HĐND huyện Mộc Châu)


	Đơn vị tính: 1000 đồng

	 Số TT
	Đơn vị
	Thu ngân sách xã
	Chi ngân sách xã
	Chênh Lệch      thu - chi
 (Kết dư NS xã)

	
	
	Tổng số
	Trợ cấp 
cân đối
	Thu     điều tiết
	Thu    kết dư
	Chuyển nguồn 
	Tổng số
	Chi  đầu tư
	Chi thường xuyên
	Chuyển nguồn
	

	 
	Tổng cộng:
	  76.575.969,1 
	   68.029.479 
	   4.359.634,2 
	  2.681.573,6 
	  1.505.282,3 
	       73.118.487,6 
	           2.754.853 
	      69.135.036,7 
	     1.228.597,85 
	         3.457.481,5 

	1
	Lóng sập
	2.767.998,1
	2.663.984
	          19.531,5 
	          12.500,0 
	          71.982,6 
	         2.765.426,5 
	                  83.141 
	           2.618.473,5 
	             63.812,00 
	                   2.571,6 

	2
	Xuân Nha
	2.627.749,5
	2.515.051
	          12.401,5 
	          22.146,0 
	          78.151,0 
	         2.569.513,0 
	                  50.000 
	           2.519.513,0 
	 
	                 58.236,5 

	3
	Chiềng Khừa
	2.523.338,4
	2.308.617
	          39.364,0 
	          64.566,4 
	        110.791,0 
	         2.413.983,0 
	                  90.672 
	           2.093.897,0 
	           229.414,00 
	               109.355,4 

	4
	Tân Hợp
	4.068.297,5
	3.747.985
	          12.669,0 
	        283.179,7 
	          24.463,8 
	         3.861.577,7 
	                391.000 
	           3.328.447,7 
	           142.130,00 
	               206.719,8 

	5
	Suối bàng
	2.815.935,0
	2.771.262
	            9.410,0 
	          35.263,0 
	                    -   
	         2.729.885,0 
	                  60.000 
	           2.669.885,0 
	 
	                 86.050,0 

	6
	Mường Men
	2.172.138,6
	2.080.737
	            4.770,0 
	          86.631,6 
	                    -   
	         2.158.080,5 
	                  67.100 
	           2.066.188,0 
	             24.792,50 
	                 14.058,1 

	7
	Lóng Luông
	1.965.170,5
	1.773.796
	          79.362,0 
	                 12,5 
	        112.000,0 
	         1.948.132,5 
	                          -   
	           1.918.132,5 
	             30.000,00 
	                 17.038,0 

	8
	Vân Hồ
	2.601.726,0
	2.421.947
	          73.065,1 
	          68.387,2 
	          38.326,7 
	         2.484.035,4 
	                  65.000 
	           2.386.635,4 
	             32.400,00 
	               117.690,6 

	9
	Quang Minh
	1.785.139,6
	1.616.771
	          10.200,0 
	          17.168,6 
	        141.000,0 
	         1.757.053,4 
	                  51.800 
	           1.705.253,4 
	 
	                 28.086,2 

	10
	Mường Tè
	2.525.315,9
	2.386.370
	          16.095,0 
	        122.850,9 
	                    -   
	         2.413.479,8 
	                130.200 
	           2.283.279,8 
	 
	               111.836,1 

	11
	Song Khủa
	2.690.520,2
	2.510.769
	          59.710,0 
	        120.041,2 
	                    -   
	         2.529.636,5 
	                          -   
	           2.529.636,5 
	 
	               160.883,7 

	12
	Tô Múa
	3.203.946,6
	3.060.085
	          50.021,4 
	          43.840,2 
	          50.000,0 
	         3.115.205,0 
	                  40.004 
	           3.075.201,0 
	 
	                 88.741,6 

	13
	Chiềng Khoa
	2.668.931,9
	2.526.280
	          36.610,3 
	                    -   
	        106.041,6 
	         2.523.580,0 
	                          -   
	           2.523.580,0 
	 
	               145.351,9 

	14
	Phiêng Luông
	1.554.378,9
	1.426.026
	          44.077,4 
	          84.275,5 
	                    -   
	         1.427.252,6 
	                  12.361 
	           1.414.891,6 
	 
	               127.126,3 

	15
	Chiềng Yên
	3.483.581,9
	3.302.290
	          13.326,0 
	        167.965,9 
	                    -   
	         3.249.183,6 
	                130.280 
	           3.118.903,6 
	 
	               234.398,3 

	16
	Hua Păng
	2.396.136,3
	2.043.821
	          50.972,7 
	        301.342,6 
	                    -   
	         2.359.149,0 
	                202.000 
	           2.157.149,0 
	 
	                 36.987,3 

	17
	Nà Mường
	2.237.181,9
	2.055.976
	          59.384,4 
	        121.821,5 
	                    -   
	         2.192.804,0 
	                          -   
	           2.192.804,0 
	 
	                 44.377,9 

	18
	Quy Hướng
	3.083.491,6
	2.756.260
	          50.946,0 
	        132.794,6 
	        143.491,0 
	         2.880.690,6 
	                211.240 
	           2.610.690,6 
	             58.760,00 
	               202.801,0 

	19
	Tân Lập
	2.235.634,4
	2.022.780
	        167.646,6 
	          35.207,8 
	          10.000,0 
	         2.157.938,0 
	                  30.000 
	           2.127.938,0 
	 
	                 77.696,4 

	20
	Chiềng Hắc
	2.400.104,7
	2.249.484
	        118.410,5 
	          16.448,2 
	          15.762,0 
	         2.332.701,8 
	                  55.620 
	           2.277.081,8 
	 
	                 67.402,9 

	21
	Mường Sang
	1.887.501,7
	1.673.918
	          93.280,0 
	        120.303,7 
	                    -   
	         1.730.375,0 
	                  63.500 
	           1.666.875,0 
	 
	               157.126,7 

	22
	Chiềng Sơn
	3.044.180,6
	2.654.092
	        195.480,4 
	                    -   
	        194.608,2 
	         2.860.803,3 
	                    5.000 
	           2.855.803,3 
	 
	               183.377,3 

	23
	Đông Sang
	2.590.607,1
	2.387.278
	          66.103,3 
	          14.265,8 
	        122.960,0 
	         2.349.634,2 
	                409.211 
	           1.940.423,2 
	 
	               240.972,9 

	24
	Liên Hoà
	2.486.624,7
	2.300.199
	            6.460,0 
	        179.965,7 
	                    -   
	         2.224.119,5 
	                  61.300 
	           2.162.819,5 
	 
	               262.505,2 

	25
	Tà Lại
	2.344.228,4
	2.131.982
	          18.721,4 
	        193.525,0 
	                    -   
	         2.187.910,2 
	                    6.000 
	           2.181.910,2 
	 
	               156.318,2 

	26
	TT Mộc Châu
	2.703.330,4
	1.137.331
	     1.416.651,6 
	        128.347,8 
	          21.000,0 
	         2.703.330,4 
	                          -   
	           2.335.540,3 
	           367.790,05 
	                            -   

	27
	TT N.Trường
	4.124.270,9
	2.276.576
	     1.612.902,1 
	        143.814,2 
	          90.978,6 
	         3.916.085,1 
	                235.650 
	           3.591.435,8 
	             88.999,30 
	               208.185,8 

	28
	Chiềng xuân
	2.502.185,5
	2.445.827
	          11.862,0 
	          44.496,5 
	                    -   
	         2.495.626,0 
	                169.120 
	           2.136.006,0 
	           190.500,00 
	                   6.559,5 

	29
	Tân  xuân
	3.086.322,4
	2.781.985
	          10.200,0 
	        120.411,6 
	        173.725,8 
	         2.781.296,0 
	                134.654 
	           2.646.642,0 
	 
	               305.026,4 


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU
	Phụ lục số 11
TỔNG HỢP CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN
NĂM 2010 SANG NĂM 2011

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 13/7/2011
của HĐND huyện Mộc Châu)

	SỐ TT
	NỘI DUNG
	KINH PHÍ CHUYỂN NGUỒN NĂM 2010
	GHI CHÚ

	A
	TỔNG CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM 2010 SANG NĂM 2011
	30.737.914.100
	 

	I
	CHI THƯỜNG XUYÊN TỪ NGÂN SÁCH HUYỆN
	10.833.207.500
	 

	1
	Kinh phí đổi mới NNNT theo NQ TW7
	495.000.000
	 

	2
	Kinh phí Đại hội Đảng
	240.728.000
	 

	3
	Kinh phí tổng kết NQ số 09/NQ-CP và CT phòng chống tội phạm  năm 1998 -2010
	25.000.000
	 

	4
	Kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán tháng 6 năm 2010
	2.000.000.000
	 

	5
	Kinh phí hỗ trợ dự án  đảm bảo chất lượng trường học
	68.800.000
	 

	6
	Kinh phí thực hiện QĐ số 27/QĐ-TTg về chế độ học bổng HS dân tộc
	1.540.000.000
	 

	7
	Kinh phí thực hiện chính sách thay thế xe công nông
	558.000.000
	 

	8
	Kinh phí kiểm kê, XD bản đồ hiện trạng sử dụng đất
	73.824.000
	 

	9
	Kinh phí phòng chống ma tuý
	606.272.000
	 

	10
	Kinh phí Kiểm kê quỹ đất các tổ chức theo QĐ số 2706
	101.500.000
	 

	11
	KP chi trả trợ cấp hàng tháng đối với TN XP
	1.000.000
	 

	12
	Kinh phí bảo vệ cột mốc, A. ninh biên giới
	500.000.000
	 

	13
	Kinh phí mở các lớp trung cấp LLCT, trung cấp hành chính
	438.662.000
	 

	14
	Kinh phí hỗ trợ XD thiết chế văn hoá cơ sở
	280.000.000
	 

	15
	Kinh phí phụ cấp cấp uỷ bản, tiểu khu
	71.324.000
	 

	16
	Kinh phí chi đảm bảo xã hội,  thực hiện NĐ số 67, NĐ số 13
	1.692.783.500
	 

	17
	Kinh phí điều tra rà soát hộ nghèo
	260.000.000
	 

	18
	Kinh phí sự nghiệp nông nghịêp, thuỷ lợi phí
	195.247.000
	 

	19
	Kinh phí xử phạt lâm luật
	1.470.050.000
	 

	20
	Kinh phí ATGT năm 2010
	215.017.000
	 

	III
	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
	10.346.369.000
	 

	1
	Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	9.924.599.000
	 

	2
	Nguồn vốn XDCB tập trung
	421.770.000
	 Bi

	IV
	CHƯƠNG TRÌNH MT NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	4.895.990.400
	 

	1
	Chương trình 925
	97.000.000
	 

	2
	Chi cải cách tiền lương
	4.798.990.400
	 

	
	Trong đó: CCTL từ tăng thu năm 2010
	1.803.058.700
	 

	V
	CHƯƠNG TRÌNH MT NGÂN SÁCH TW
	3.048.489.700
	 

	1
	Chi CT135
	952.254.000
	 

	1.1
	Dự án XD CSHT
	894.993.000
	 Biểueo

	1.2
	Kinh phí hỗ trợ dầu thắp sáng
	57.261.000
	 

	2
	CT mục tiêu giáo dục
	30.685.700
	 Btheo

	3
	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở theo QĐ số  167/QĐ-TTg
	478.600.000
	 

	4
	Kphí ổn định ĐCĐC theo Quyết định số 33/QĐ-TTg
	700.000.000
	 Bhi tiết

	5
	Kinh phí Chương trình xoá đói giảm nghèo
	76.450.000
	 B theo

	6
	Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm
	6.000.000
	 

	7
	Kinh phí chương trình 134
	43.500.000
	 

	8
	Kinh phí sắp xếp ổn định dân cư
	466.000.000
	 

	9
	Kinh phí giám sát đào tạo nghề lao động nông thôn
	5.000.000
	 

	VI
	Kinh phí phòng chống ma tuý
	290.000.000
	 èm theo


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU
	Phụ lục số 12

TỔNG HỢP NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN
NĂM 2010 SANG NĂM  2011

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 13/7/2011

của HĐND huyện Mộc Châu


Đơn vị tính: Đồng

	STT
	NỘI DUNG
	Số tiền
	Ghi chú

	1
	Nguồn kết dư năm 2009 còn lại (nguồn CCTL)
	     1.854.221.000 
	

	2
	Nguồn dự phòng NS huyện
	     3.626.750.000 
	

	3
	Nguồn dự phòng QLNN
	           6.600.000 
	

	4
	SN Lâm nghiệp
	          15.000.000 
	

	5
	Nguồn xử phạt lâm luật năm 2009
	     2.025.066.100 
	

	6
	Nguồn thu hồi lại của các đơn vị 
	        108.510.600 
	

	7
	Tăng thu ngân sách năm 2010
	     1.803.058.700 
	

	8
	Nguồn chi khác NS huyện
	          75.905.400 
	

	9
	Nguồn khác
	        988.319.219 
	

	
	Tổng cộng
	 10.503.431.019 
	


